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Stage One: Term 1 Weekly Overview 
Giáo Trình Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 2: Tổng Quát Tuần Lễ 

Học Kỳ 1  
 

10 Weeks 
10 tuần  

 
Term 1 – Học Kỳ 1 

1 
The story of Shakyamuni Buddha (B1/U1) 

Queen Maya’s Dream 
Giấc mơ của Hoàng Hậu 

2 The Birth of Prince Siddhartha 
Sự ra đời của Thái Tử Tất Đạt Đa 

3 The Swan 
Con Thiên Nga 

4 The Prince Grows Up 
Sự trưởng thành của Thái Tử Tất Đạt Đa 

5 The Four Sights 
Bốn cảnh tượng 

6 The Prince Looks for Another Path 
Thái Tử tìm kiếm hướng đi khác 

7 The Prince becomes the Buddha 
Hoàng Tử trở thành Đức Phật 

8 
How to be Happy and Wise 

Làm thế nào để được hạnh phúc và đạt được tư duy 
chính chắn 

9 
The Teachings of Buddha 

Truyền giảng Giáo Pháp của Đức Phật 
 

10 The Death of Buddha 
Đức Phật qua đời 
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Term One: Stage 1                    Lesson 1: The Story of Buddha- Queen Maya’s Dream 
            Bài học 1:Giấc mơ của Hoàng Hậu 
 
 
Lesson 
Sequence 
Yếu tố bài 
học 
 

 
Time 
Thời 
gian 
học 

 
Lesson Aim: Students will be introduced to Queen Maya’s Dream. 
Bài học: Học sinh sẽ được hiểu ý nghĩa giấc mơ của Hoàng Hậu Maya. 
 
Resources: Students will need colouring pencils and the Lotus colouring in 
sheet. 
Nguồn: bút chì màu và tờ giấy có hình bông sen 

 
Chanting 
Niệm Danh 
Hiệu Phật 

 
10 min 
10 phút 

 
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness to the Buddha. 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nam	
  Mô	
  Shakyamuni	
  Buddha	
  (3	
  times).	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  Phât	
  Tổ	
  để	
  tỏ	
  lòng	
  

biết	
  ơn	
  Đức	
  Phật.Nam	
  Mô	
  Bổn	
  Sư	
  Thích	
  Ca	
  Mâu	
  Ni	
  Phật.(3	
  lần).	
  
	
  
2. Breathing	
  meditation	
  –connect	
  mind	
  and	
  body	
  to	
  the	
  present.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Next	
  breath	
  in,	
  breath	
  out	
  breath	
  meditation	
  (3	
  times).Toạ	
  Thiền	
  hít	
  thở-­‐kết	
  

nối	
  tâm	
  trí	
  và	
  cơ	
  thể	
  với	
  hiện	
  tại.	
  Hít	
  vào	
  thở	
  ra	
  tiếp	
  theo,	
  thiền	
  thở	
  ra	
  (3	
  lần).	
  
	
  
3. Chanting	
  Amitabha-­‐	
  peaceful	
  Buddha-­‐	
  lead	
  to	
  complete	
  mindfulness,	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  followed	
  by	
  Chanting	
  Amitabha	
  Buddha	
  student	
  repeat	
  after	
  teacher	
  (3	
  

times)	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  A	
  Di	
  Đà	
  Phật	
  để	
  đạt	
  đến	
  trạng	
  thái	
  hoàn	
  toàn	
  chánh	
  
niệm.	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  Tiếp	
  theo	
  Niệm	
  "A	
  Di	
  Đà	
  Phật"	
  học	
  sinh	
  niệm	
  lặp	
  lại	
  sau	
  thầy	
  3	
  lần.	
  
	
  
	
  
 

 
Story 
Tích sử 

 
10 mins 
10 phút 

 
Read the following passage to the students about Queen Maya’s 
Dream. 
Thầy đọc đoạn văn dưới đây cho học sinh về Giấc mơ của Hoàng Hậu 
Maya. 

 
About	
  2,600	
  years	
  ago,	
  there	
  lived	
  a	
  great	
  king	
  named	
  Suddhodana	
  
Gotama.	
  He	
  had	
  a	
  pretty	
  wife	
  called	
  Maya.	
  They	
  lived	
  at	
  the	
  bottom	
  of	
  the	
  
Himalayan	
  Mountains	
  in	
  northern	
  India.	
  

One	
  night,	
  Queen	
  Maya	
  had	
  a	
  wonderful	
  dream.	
  She	
  saw	
  a	
  huge	
  white	
  
elephant	
  come	
  into	
  her	
  room.	
  It	
  was	
  holding	
  a	
  lotus	
  flower.	
  The	
  elephant	
  
blew	
  its	
  trunk	
  as	
  it	
  was	
  walking	
  around	
  her	
  bed	
  three	
  times.	
  

In	
  the	
  morning,	
  the	
  king	
  asked	
  his	
  wise	
  men	
  about	
  the	
  queen’s	
  dream.	
  They	
  
said,	
  “Oh	
  King!	
  A	
  great	
  son	
  will	
  be	
  born	
  to	
  Queen	
  Maya.”	
  The	
  king	
  and	
  
queen	
  were	
  very	
  happy	
  with	
  this	
  news.	
  	
  

Cách	
  đây	
  khoảng	
  2,500	
  năm,	
  có	
  một	
  vị	
  Vua	
  thật	
  đại	
  lượng	
  tên	
  là	
  
Suddhodana	
  Gotama.	
  Vị	
  Vua	
  này	
  có	
  một	
  người	
  vợ	
  thật	
  xinh	
  đẹp	
  tên	
  là	
  
Maya.	
  Họ	
  sinh	
  sống	
  dưới	
  đồi	
  núi	
  Hy	
  Mã	
  Lạp	
  Sơn	
  thuộc	
  miền	
  bắc	
  Ấn	
  Độ.	
  

Một	
  đêm	
  nọ,	
  Hoàng	
  Hậu	
  Maya	
  có	
  một	
  giấc	
  mơ	
  thật	
  kỳ	
  diệu.	
  Bà	
  thấy	
  một	
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con	
  voi	
  khổng	
  lồ	
  vào	
  phòng	
  của	
  bà	
  và	
  nó	
  đang	
  quấn	
  trên	
  vòi	
  ngà	
  của	
  nó	
  
một	
  bông	
  sen.	
  Voi	
  này	
  đã	
  ngoắc	
  vòi	
  của	
  nó	
  lên	
  và	
  đi	
  vòng	
  quanh	
  giường	
  
ngủ	
  của	
  Hoàng	
  Hậu	
  Maya	
  3	
  lần.	
  

Sáng	
  hôm	
  sau,	
  Đức	
  Vua	
  hỏi	
  một	
  vị	
  Thiên	
  Tri,	
  tiên	
  đoán	
  về	
  giấc	
  mơ	
  của	
  
Hoàng	
  Hậu	
  và	
  ông	
  thưa	
  rằng:"	
  Thưa	
  Hoàng	
  Thượng,	
  Hoàng	
  Hậu	
  Maya	
  sẽ	
  
sanh	
  một	
  con	
  trai	
  thật	
  tuyệt	
  vời"	
  Hoàng	
  thượng	
  và	
  Hoàng	
  Hậu	
  rất	
  vui	
  
mừng	
  khi	
  biết	
  tin	
  này.	
  

 
 

 
Questioning 

and 
Discussion 
Câu hỏi và 
thảo luận 

 
5 mins 
5 phút 

 
What was the Queen’s name? 
Tên của Hoàng Hậu là gì? 
 
What animal did she see in her dream? 
Hoàng Hậu đã thấy con sinh vật gì trong giấc mơ của bà? 
 
What was the elephant holding? 
Con voi đang quấn vật gì? 
 
What did the wise men say about the dream? 
Vị Tiên Tri giải thích giấc mơ như thế nào? 
 
 

 
Student 
Activity 

Bài làm của 
học sinh 

 
5 mins 
5 phút 

 
Students will colour in the picture of the lotus flower. 
Học sinh tô màu vào tờ giấy có hình bông sen. 
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Colour The Lotus Flower 
Tô Màu Bông Hoa Sen 
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Term One: Stage 1              Lesson 2: The Birth of Prince Siddhartha 

        Bài học 2: Sự ra đời của Thái Tử Tất Đạt Đa 
       
 
Lesson 
Sequence 
Yếu tố bài 
học 
 
 

 
Time 
Thời 
gian 
học 
 

 
Lesson Aim: Students will become familiar with the birth place of  
                     Prince Siddhartha. 
 Bài học: Học sinh sẽ hiểu biết nơi sanh của Thái Tử Tất Đạt Đa.  
Resources: Students will need colouring pencils  
Nguồn: bút chì màu 
 

 
Chanting 
Niệm Danh 
Hiệu Phật 

 
10 mins 
10 phút 

 
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness t the Buddha. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nam	
  Mô	
  Shakyamuni	
  Buddha	
  (3	
  times),	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  Phât	
  Tổ	
  để	
  tỏ	
  lòng	
  
biết	
  ơn	
  Đức	
  Phật.Nam	
  Mô	
  Bổn	
  Sư	
  Thích	
  Ca	
  Mâu	
  Ni	
  Phật(3	
  lần).	
  

	
  
2-­‐Breathing	
  meditation	
  –connect	
  mind	
  and	
  body	
  to	
  the	
  present.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Next	
  breath	
  in,	
  breath	
  out	
  breath	
  meditation	
  (3	
  times).Toạ	
  Thiền	
  hít	
  thở-­‐kết	
  
nối	
  tâm	
  trí	
  và	
  cơ	
  thể	
  với	
  hiện	
  tại.	
  Hít	
  vào	
  thở	
  ra	
  tiếp	
  theo,	
  thiền	
  thở	
  ra	
  (3	
  lần).	
  

	
  
3-­‐Chanting	
  Amitabha-­‐	
  peaceful	
  Buddha-­‐	
  lead	
  to	
  complete	
  mindfulness,	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Followed	
  by	
  Chanting	
  Amitabha	
  Buddha	
  student	
  repeat	
  after	
  teacher	
  (3	
  
times).	
  

	
  	
  	
  	
  	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  A	
  Di	
  Đà	
  Phật	
  để	
  đạt	
  đến	
  trạng	
  thái	
  hoàn	
  toàn	
  chánh	
  niệm.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Tiếp	
  theo	
  Niệm	
  "A	
  Di	
  Đà	
  Phật"	
  học	
  sinh	
  niệm	
  lặp	
  lại	
  sau	
  thầy	
  3	
  lần.	
  
	
  	
  
	
  
 

 
Story 
Tích sử 

 
10 mins 
10 phút 

-Recap previous lesson about Queen Maya’s dream 
Ôn lại bài học kỳ trước về giấc mơ của Hoàng Hậu Maya. 
 
-Read the following passage to the students about the birth of Prince 
Siddhartha. Đọc đoạn văn dưới đây để học sinh hiểu về sự ra đời của Thái 
Tử Tất Đạt Đa. 
 
On the day of the full moon in May, Queen Maya gave birth to Prince 
Siddhartha in a pretty royal park. All the trees were in flower. The bees were 
humming around the fresh flowers. The birds were singing sweetly. 
Everyone was happy because a prince had been born. 
 
Vào một ngày trăng tròn của tháng 5, Hoàng Hậu Maja hạ sanh Thái Tử Tất 
Đạt Đa trong một công viên hoàng gia rất xinh đẹp.  Tất cả cây cối đều nở 
hoa. Các con ong bay vo ve chung quanh những bông hoa tươi mát. Chim 
chóc đang hót một cách líu lo.  Tất cả mọi người đều vui mừng vì một Thái 
Tử đã sanh ra đời. 
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Questioning 

and 
Discussion 
Câu hỏi và 
thảo luận 

 
5 mins 

 
When was the prince born? 
Thái Tử đã sanh ra đời vào lúc nào? 
 
What was the prince named? 
Tên của Thái Tử là gì? 
 
What was special about the trees? 
Cây cối có gì đặc biệt? 
 
Why was everyone happy? 
Tại sao tất cả mọi người đều vui mừng? 
 
 

 
Student 
Activity 

Bài làm của 
học sinh 

 
5min 

 
Students will colour in the picture of the birth of Prince Siddhartha 
Học sinh sẽ tô màu vào tờ giấy có hình Thái Tử Tất Đạt Đa ra đời 
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Colour The Birth of Prince Siddhartha 
Tô Màu Hình Thái Tử Tất Đạt Đa Ra Đời 
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Term One: Stage 1              Lesson 3: The Swan 
        Bài học 3: Con Thiên Nga 
 
 
Lesson 
Sequence 
Yếu tố bài 
học 
 

 
Time 
Thời 
gian 
học 
 

 
Lesson Aim: For students to learn that Prince Siddhartha knew that all living 
creatures wanted to live and not die. We must respect all living creatures. 
Bài học: Học sinh sẽ hiểu Thái Tử Tất Đạt Đa đã thấu rõ là mọi sinh vật 
đang tồn tại đều muốn sống không muốn chết. Chúng ta phải tôn trọng lẽ 
sống của mọi sinh vật. 
 
Resources: Students will need colouring pencils and Swan colouring in 
sheet. 
Nguồn: Bút chì màu 
 

 
Chanting 
Niệm Danh 
Hiệu Phật 

 
10 mins  
10 phút 

 
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness t the Buddha. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nam	
  Mô	
  Shakyamuni	
  Buddha	
  (3	
  times),	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  Phât	
  Tổ	
  để	
  tỏ	
  lòng	
  
biết	
  ơn	
  Đức	
  Phật.Nam	
  Mô	
  Bổn	
  Sư	
  Thích	
  Ca	
  Mâu	
  Ni	
  Phật(3	
  lần).	
  
	
  
2-­‐Breathing	
  meditation	
  –connect	
  mind	
  and	
  body	
  to	
  the	
  present.	
  Toạ	
  Thiền	
  hít	
  
thở-­‐kết	
  nối	
  tâm	
  trí	
  và	
  cơ	
  thể	
  với	
  hiện	
  tại.	
  Next	
  breath	
  in,	
  breath	
  out	
  breath	
  
meditation	
  (3	
  times),	
  Hít	
  vào	
  thở	
  ra	
  tiếp	
  theo,	
  thiền	
  thở	
  ra	
  (3	
  lần).	
  
	
  
3-­‐Chanting	
  Amitabha-­‐	
  peaceful	
  Buddha-­‐	
  lead	
  to	
  complete	
  mindfulness,	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Followed	
  by	
  Chanting	
  Amitabha	
  Buddha	
  student	
  repeat	
  after	
  teacher	
  (3	
  times.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  A	
  Di	
  Đà	
  Phật	
  để	
  đạt	
  đến	
  trạng	
  thái	
  hoàn	
  toàn	
  chánh	
  niệm.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tiếp	
  theo	
  Niệm	
  "A	
  Di	
  Đà	
  Phật"	
  học	
  sinh	
  niệm	
  lặp	
  lại	
  sau	
  thầy	
  3	
  lần.	
  
	
  	
  
	
  
	
  

	
  
 

 
Story 
Tích sử 

 
5 mins 
5 phút 

 
 
-Read the following passage to the students about The Swan. 
Thầy đọc đoạn văn dười đây vho học về câu truyện con Thiên Nga 
 
The prince was very kind. He never hurt anything, not even the smallest 
animals. 
One day, his cousin shot a swan. It fell to the ground and was badly hurt. 
The prince felt sorry for it. He picked it up and looked after it. He knew that 
all animals wanted to live and that they did not want to die. 
 
Thái Tử là người có lòng từ bi. Ngài không bao giờ gây tổn thương cho các 
bất cứ sinh vật nào, ngay cả các loài thú vật nhỏ nhất. 
 
Một hôm nọ, người anh (em họ)của Ngài bắn một con Thiên Nga, nó rớt 
xuống và bị thương nặng. Thái Tử rất thương thương xót nó và Ngài ôm con 
Thiên nga vào lòng và chăm sóc nó. Ngài biết rằng tất cả các sinh vật đều 
muốn sống, không muốn chết. 
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Questioning 

and 
discussion 
Câu hỏi và 
thảo luận 

 
10 mins 
10 phút 

 
What animal did the prince’s cousin shoot? (A swan). 
Người anh(em họ) của Thái Tử đã bắn trúng con vật gì?(Thiên Nga) 
 
What did the prince do? (He looked after it). 
Thái Tử đã làm gì?(Ngài chăm sóc nó) 
 
Why did the prince save the swan? (He knew animals wanted to live, not 
die). 
Tại sao Thái Tử cứu vớt con Thiên nga?(Ngài thấu rõ rằng mọi động vật đều 
mong muốn được sống, chúng không muốn chết. 
 
 

 
Student 
Activity 

Bài làm của 
học sinh 

 
5 mins 
5 phút 

 
Students will colour the picture of the in the swan. 
Học sinh sẽ tô màu vào tờ giấy có hình con Thiên nga. 
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Colour in the swan 

Tô Màu Hình Con Thiên Nga 
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Term One: Stage 1            Lesson 4: The Prince Grows Up 

      Bài học 4: Sự trưởng thành của Thái Tử Tất Đạt Đa 
 
 
Lesson 
Sequence 
Yếu tố bài 
học 
 

 
Time 
Thời 
gian 
học 
 

 
Lesson Aim: Students will learn the kind and companionate characteristics of 
Prince Siddhartha. 
Bài học: Học sinh sẽ học hỏi thêm về những đặc tính tư bi và bao dung của 
Thái Tử Tất Đạt Đa 
 
Resources: Students will need led pencils and the name tracing worksheet. 
Nguồn: Bút chì màu 
 
 

 
Chanting 
Niệm Danh 
Hiệu Phật 

 
10 mins 
10 phút 

 
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness t the Buddha. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nam	
  Mô	
  Sakyamuni	
  Buddha	
  (3	
  times),	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  Phât	
  Tổ	
  để	
  tỏ	
  lòng	
  biết	
  
ơn	
  Đức	
  Phật.Nam	
  Mô	
  Bổn	
  Sư	
  Thích	
  Ca	
  Mâu	
  Ni	
  Phật	
  (3	
  lần).	
  

	
  
2-­‐Breathing	
  meditation	
  –connect	
  mind	
  and	
  body	
  to	
  the	
  present.	
  Toạ	
  Thiền	
  hít	
  
thở-­‐kết	
  nối	
  tâm	
  trí	
  và	
  cơ	
  thể	
  với	
  hiện	
  tại.	
  Hít	
  vào	
  thở	
  ra	
  tiếp	
  theo,	
  thiền	
  thở	
  ra	
  
(3	
  lần).	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Next	
  breath	
  in,	
  breath	
  out	
  breath	
  meditation	
  (3	
  times),	
  
3-­‐Chanting	
  Amitabha-­‐	
  peaceful	
  Buddha-­‐	
  lead	
  to	
  complete	
  mindfulness,	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Followed	
  by	
  Chanting	
  Amitabha	
  Buddha	
  student	
  repeat	
  after	
  teacher	
  (3	
  
times).	
  

	
  	
  	
  	
  	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  A	
  Di	
  Đà	
  Phật	
  để	
  đạt	
  đến	
  trạng	
  thái	
  hoàn	
  toàn	
  chánh	
  niệm.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Tiếp	
  theo	
  Niệm	
  "A	
  Di	
  Đà	
  Phật"	
  học	
  sinh	
  niệm	
  lặp	
  lại	
  sau	
  thầy	
  3	
  lần.	
  
	
  	
  
	
  
 

 
Story 
Tích sử 

 
5 mins 
5 phút 

 
 
-Read the following passage to the students about The prince growing 
up. 
Thầy/cô đọc đoạn văn dưới đây để học sinh được biết về sự trưởng 
thành của Thái Tử Tất Đạt Đa 
 
In the palace, the prince had many teachers. He was a very good student. 
His father wished that one day he would become a great king. 
The prince grew up to be a strong, handsome, young man. He married a 
beautiful girl. They lived happily together. 
 
Trong Hoàng cung, Hoàng tử có rất nhiều thầy giáo. Ngài là một học sinh 
xuất sắc. Phụ thân Ngài mong ước rằng một ngày nào đó Ngài sẽ trở thành 
vị Đế Vương. 
 
Thái Tử là một thanh niên khoẻ mạnh cường tráng tướng tốt. Ngài kết duyên 
với một phụ nữ rất xinh đẹp và họ sinh sống với nhau rất là hạnh phúc. 
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Questioning 

and 
discussion 
Câu hỏi và 
thảo luận 

 
5 mins 
5 phút 

 
Where did the prince learn? (In the palace). 
Thái Tử học tập ở đâu?(trong Hoàng cung) 
 
What sort of student was the prince? (He was a good student). 
Thái Tử là một học sinh như thế nào?(Ngài là một học sinh xuất sắc) 
 
What did the prince’s father wish he would become? (King). 
Phụ thân Thái Tử mong muốn điều gì cho Thái Tử?(Một Vị Đế Vương. 
 
 

 
Student 
Activity 

Bài làm của 
học sinh 

 
10min 
10 phút 

 
Students will trace and then write the princes name. Fast finishing students 
will write a sentence about the prince. 
 
 

 
 
Trace the prince’s name 

 

 
	
  
 
Write the prince’s name 
 
 

 
 
 
(Extension activity)- Write a sentence about the prince. 
 
 

 
 

	
  

	
  
	
  
___________________________________________________________________________________________________	
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Term One: Stage 1                         Lesson 5: The Four Sights 
      Bài học 5: Bốn cảnh tượng 
 
 
Lesson 
Sequence 
Yếu tố bài 
học 
 

 
Time 
Thời 
gian 
học 
 

 
Lesson Aim: Students will learn about the four sights witnessed by the 
Prince, which led him to go and find a new path. 
Bài học: Học sinh sẽ được học hỏi thêm về bốn cảnh tượng mà Thái Tử đã 
chứng kiến, những cảnh tượng này đã khiến Thái Tử ra đi để tìm một con 
đường mới. 
 
Resources: Students will need led pencils and the Four Sights worksheets. 
Nguồn: Bút chì màu và tờ giấy có bốn(4) cảnh tượng) 
 

 
Chanting 
Niệm Danh 
Hiệu Phật 

 
10 mins 
10 phút 

 
1-Recite name of Master Buddha-express gratefulness t the Buddha. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nam	
  Mô	
  Shakyamuni	
  Buddha	
  (3	
  times),	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  Phât	
  Tổ	
  để	
  tỏ	
  lòng	
  
biết	
  ơn	
  Đức	
  Phật.Nam	
  Mô	
  Bổn	
  Sư	
  Thích	
  Ca	
  Mâu	
  Ni	
  Phật(3	
  lần)	
  

	
  
	
  	
  

2-­‐Breathing	
  meditation	
  –connect	
  mind	
  and	
  body	
  to	
  the	
  present.	
  Toạ	
  Thiền	
  hít	
  
thở-­‐kết	
  nối	
  tâm	
  trí	
  và	
  cơ	
  thể	
  với	
  hiện	
  tại.	
  	
  Next	
  breath	
  in,	
  breath	
  out	
  breath	
  
meditation	
  (3	
  times),	
  Hít	
  vào	
  thở	
  ra	
  tiếp	
  theo,	
  thiền	
  thở	
  ra	
  (3	
  lần).	
  

	
  
3-­‐Chanting	
  Amitabha-­‐	
  peaceful	
  Buddha-­‐	
  lead	
  to	
  complete	
  mindfulness,	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Followed	
  by	
  Chanting	
  Amitabha	
  Buddha	
  student	
  repeat	
  after	
  teacher	
  (3	
  
times).	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  A	
  Di	
  Đà	
  Phật	
  để	
  đạt	
  đến	
  trạng	
  thái	
  hoàn	
  toàn	
  chánh	
  niệm.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tiếp	
  theo	
  Niệm	
  "A	
  Di	
  Đà	
  Phật"	
  học	
  sinh	
  niệm	
  lặp	
  lại	
  sau	
  thầy	
  3	
  lần.	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
 

 
Story 
Tích sử 

 
10 mins 

 
 
-Read the following passage to the students about The Four Sights 
Thầy/cô đọc đoạn văn dưới đây để học sinh được biết về cảnh tượng 
mà Thái Tử đã chứng kiến. 
 
One day, when the prince visited a village, he saw four people:, one old, one sick 
one dead and a holy man. The first three made him very sad. The holy man made 
him think about what it meant to be happy. 
 
At the age of twenty-nine, the prince gave up his palace life. He left his family to find 
a path that will make everyone happy. 
 
Một ngày kia, khi Thái Tử đến một ngôi làng , Ngài nhìn thấy bốn người: một người 
già, một người bện, một người đã chết và một vị Tu sĩ. Cảnh tượng ba(3) người đầu 
tiên khiến Ngài rất đau buồn và cảnh tượng của Vị Tu sĩ khiên Ngài suy tử nghỉ về ý 
nghĩa của sự hạnh phúc là gì. 
 
Đến lứa tuổi 29, Thái Tử đã từ bỏ cuộc sống trong Hoàng cung. Ngài từ biệt gia 
đình để tìm một hướng đi có thể mang hạnh phúc cho mọi người. 
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Questioning 

and 
discussion 
Câu hỏi và 
thảo luận 

 
5 mins 
5 phút 

 
What were the four sights the prince saw? 
Thái Tử đã thấy bốn(4) cảnh tượng gì? 
 
What did the holy man make him think about? 
Hình ảnh Vị Tu sĩ đã khiến Thái Tử suy tư điều gì? 
 
Why did the prince leave his family? 
Tại sao Thái Tử lại từ biệt gia đình? 
 
 

 
Student 
Activity 

Bài làm của 
học sinh 

 
5 mins 
5 phút 

 
Students will label the four sights correctly. 
Học sinh sẽ dán nhãn của bốn(4) cảnh tượng theo thứ tự 
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Label the Four Sights correctly 
Ghép 4 Cảnh Tượng Cho Đúng 

 
Old	
  –	
  Lão	
  
Sick	
  –	
  Bệnh	
  
Dead	
  –	
  Tử	
  
Holy	
  man	
  –	
  Sinh	
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Term One: Stage 1              Lesson 6: The Prince Looks for Another Path 
        Bài học 6: Thái Tử tìm kiếm hướng đi khác 
 
 
 
Lesson 
Sequence 
Yếu tố bài 
học 
 

 
Time 

 
Lesson Aim: Students will learn what Prince Siddhartha endured to find  
                     a new path.  
Bài học: Học sinh sẽ được học hỏi thêm về sự gian nan, nhẫn nại của Thái 
Tử Tất Đạt Đa để tìm kiếm một hướng đi mới. 
 
Resources: Students will need colour pencils  
Nguồn: Bút chì màu 
 

 
Chanting 
Niệm Danh 
Hiệu Phật 

 
10 mins 
10 phút 

 
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness t the Buddha. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nam	
  Mô	
  Shakyamuni	
  Buddha	
  (3	
  times),	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  của	
  Đức	
  Phât.	
  Nam	
  
Mô	
  Bổn	
  Sư	
  Thích	
  Ca	
  Mâu	
  Ni	
  Phật(3	
  lần).	
  

	
  
2-­‐Breathing	
  meditation	
  –connect	
  mind	
  and	
  body	
  to	
  the	
  present.	
  Toạ	
  Thiền	
  hít	
  
thở-­‐kết	
  nối	
  tâm	
  trí	
  và	
  cơ	
  thể	
  với	
  hiện	
  tại.	
  	
  Next	
  breath	
  in,	
  breath	
  out	
  breath	
  
meditation	
  (3	
  times),	
  Hít	
  vào	
  thở	
  ra	
  tiếp	
  theo,	
  thiền	
  thở	
  ra	
  (3	
  lần).	
  
3-­‐Chanting	
  Amitabha-­‐	
  peaceful	
  Buddha-­‐	
  lead	
  to	
  complete	
  mindfulness,	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Followed	
  by	
  Chanting	
  Amitabha	
  student	
  repeat	
  after	
  teacher	
  (3	
  times.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  A	
  Di	
  Đà	
  Phật	
  để	
  đạt	
  đến	
  trạng	
  thái	
  hoàn	
  toàn	
  chánh	
  niệm.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Tiềp	
  theo	
  Niệm	
  "A	
  Di	
  Đà	
  Phật"	
  học	
  sinh	
  niệm	
  lặp	
  lại	
  sau	
  thầy	
  3	
  lần.	
  
	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  A	
  Di	
  Đà	
  Phật	
  để	
  đạt	
  đến	
  trạng	
  thái	
  hoàn	
  toàn	
  chánh	
  niệm.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tiếp	
  theo	
  Niệm	
  "A	
  Di	
  Đà	
  Phật"	
  học	
  sinh	
  niệm	
  lặp	
  lại	
  sau	
  thầy	
  3	
  lần.	
  
	
  	
  
	
  
 

 
Story 
Tích sử 

 
5 mins 
5 phút 

 
- Recap the story from the last lesson about the prince leaving his 
family. 
Ôn lại câu truyện trong bài học ký trước về Thái Tử rời bỏ gia đình. 
 
-Read the following passage to the students about prince looking for a 
new path. Thầy/cô đọc đoạn văn dưới đây để học sinh được biết về 
Thái Tử tìm kiếm hướng đi khác 
 
For the next six years, the prince went from place to place. He learnt from 
many wise teachers. He had a lot of hardship, but he did not give up. He 
kept looking for a way to get rid of sadness in the world. He became wiser 
day by day. 
 
At last, he sat under a huge Bodhi Tree. He meditated over and over on 
these questions, “Why do people suffer? How can I help them to be happy?” 
 
Trong sáu năm kế tiếp, Thái Tử đi từ nơi này qua nơi khác. Ngài đã được 
học hỏi từ nhiều vị Thầy tôn túc và Ngài đã trải qua nhiều gian khổ, nhưng 
Ngài vẫn không thoái lui. Ngày vẫn tiếp tục tìm kiếm một hướng đi để xoá bỏ 
sự đau khổ cõi trần gian. 
 
Cuối cùng, Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thật to lớn. Ngài đã Thiền toạ nơi 
đây và thầm nghỉ đi và nghỉ lại thật nhiều lần về các câu hỏi này, "Tại sao 
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con người phải chịu đau khổ? Ta phải làm cách nào để giúp họ đạt đến 
hạnh phúc?" 
 
 
 
 

 
Questioning 

and 
discussion 
Câu hỏi và 
thảo luận 

 
5 mins 
5 phút 

 
How many years did the prince travel looking for another path? (6 years). 
Thái Tử đã đi bao nhiêu năm để tìm kiếm một hướng đi khác?(6 năm) 
 
What was the name of the tree the prince sat under? (Bodhi Tree). 
Thái Tử đã ngồi dưới gốc cây tên loại cây là gì?(Bồ Đề) 
 
What did he do while he was sitting under the Bodhi Tree? (He mediated). 
Ngài đã làm gì trong khi đang ngồi dưới gốc cây Bồ đề?(Ngài đã Thiền toạ 
và suy ngẫm. 

 
Student 
Activity 

Bài làm của 
học sinh 

 
10 mins 

 
Students will find the key words. 
Các học sinh tìm nhận những chử quan trọng 
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Find the key words 
 

 
	
   	
   	
  	
  	
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

p	
   r	
   i	
   n	
   c	
   e	
   t	
   l	
   k	
   m	
  

n	
   o	
   s	
   p	
   v	
   q	
   f	
   m	
   o	
   a	
  

b	
   c	
   g	
   j	
   u	
   n	
   t	
   r	
   e	
   e	
  

o	
   d	
   b	
   s	
   w	
   z	
   w	
   x	
   c	
   a	
  

d	
   s	
   w	
   t	
   i	
   m	
   d	
   s	
   n	
   t	
  

h	
   k	
   l	
   z	
   s	
   x	
   j	
   e	
   a	
   f	
  

i	
   m	
   y	
   l	
   e	
   f	
   e	
   k	
   z	
   m	
  

t	
   f	
   x	
   n	
   j	
   s	
   p	
   a	
   t	
   h	
  

j	
   h	
   a	
   p	
   p	
   y	
   w	
   l	
   n	
   y	
  

	
  
bodhi	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  tree	
   	
  	
  	
  wise	
  	
   prince	
   path	
   	
  	
  	
  	
  	
  happy	
  	
   	
  	
  six	
  



VIEN GIAC TEMPLE-AUSTRALIA 
	
  

19	
  

 
 
 

 
Term One: Stage 1                         Lesson 7: The Prince Becomes Buddha 
      Bài học 7: Hoàng Tử trở thành Đức Phật 
 
 
Lesson 
Sequence 
Yếu tố bài 
học 
 

 
Time 
Thời 
gian 
học 
 

 
Lesson Aim: students will learn how Prince Siddhartha became  
                     Sakyamuni Buddha.    
Bài học: Học sinh sẽ được học hỏi nguyên nhân nào Thái Tử Tất Đạt Đa trở 
thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
 
Resources: Students will need led pencils and close passage worksheet. 
Nguồn: Học sinh cần bút chì và điền vào phần trống của đoạn cho trọn ý 
nghĩa. 
 

 
Chanting 
Niệm Danh 
Hiệu Phật 

 
10 mins 
10 phút 

 
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness t the Buddha. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nam	
  Mô	
  Shakyamuni	
  Buddha	
  (3	
  times),	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  Phât	
  Tổ	
  để	
  tỏ	
  lòng	
  
biết	
  ơn	
  Đức	
  Phật.Nam	
  Mô	
  Bổn	
  Sư	
  Thích	
  Ca	
  Mâu	
  Ni	
  Phật(3	
  lần)	
  

	
  
	
  

2-­‐Breathing	
  meditation	
  –connect	
  mind	
  and	
  body	
  to	
  the	
  present.	
  
Next	
  breath	
  in,	
  breath	
  out	
  breath	
  meditation	
  (3	
  times),	
  Toạ	
  Thiền	
  hít	
  thở-­‐kết	
  
nối	
  tâm	
  trí	
  và	
  cơ	
  thể	
  với	
  hiện	
  tại.	
  Hít	
  vào	
  thở	
  ra	
  tiếp	
  theo,	
  thiền	
  thở	
  ra	
  (3	
  lần).	
  

	
  
3-­‐Chanting	
  Amitabha-­‐	
  peaceful	
  Buddha-­‐	
  lead	
  to	
  complete	
  mindfulness,	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Followed	
  by	
  Chanting	
  Amitabha	
  Buddha	
  student	
  repeat	
  after	
  teacher	
  (3	
  
times).	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  A	
  Di	
  Đà	
  Phật	
  để	
  đạt	
  đến	
  trạng	
  thái	
  hoàn	
  toàn	
  chánh	
  niệm.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tiếp	
  theo	
  Niệm	
  "A	
  Di	
  Đà	
  Phật"	
  học	
  sinh	
  niệm	
  lặp	
  lại	
  sau	
  thầy	
  3	
  lần.	
  
	
  	
  
	
  	
  
 

 
Story 
Tích sử 

 
5 mins 
5 phút 

 
- Recap the story from the last lesson about the prince looking for 
another path 
Ôn lại câu truyện trong bài học ký trước về Thái Tử Tất Đạt Đa để tìm kiếm 
một hướng đi mới. 
 
-Read the following passage to the students. 
Thầy/cô đọc đoạn văn dưới đây để học sinh được biết về Hoàng Tử 
trở thành Đức Phật 
 
At the age of thirty- five, he found a way for people to end their pain and 
sadness. From then on, he was called Buddha. 
 
 
Ở tuổi 35, Thái Tử đã tìm được một hướng đi cho loài ngưới để chấm dứt 
đau khổ và phiền não. Kể từ đó, nhân gian gọi Ngài là Đức Phật. 
 
The Buddha first told his ideas to five monks. “ There are problems in all our 
lives. These problems come from being selfish. If we get rid of being selfish, 
we could be wise and happy.” 
Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật nói ý tưởng của Ngài với năm Tu sĩ rằng: 
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"Trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta thường gặp phải những vấn 
đề khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Những vấn đề này thường do 
tính ích kỹ gây ra. Nếu chúng ta diệt được tâm tính ích kỹ, thì chúng ta 
sẽ sống trong tư duy chơn chánh và hạnh phúc" 
 
 
 

 
Questioning 

and 
discussion 
Câu hỏi và 
thảo luận 

 
5 mins 

 
How old was the price when he became Buddha? (35 years old). 
Ngài đã thành Phật vào lúc Ngài bao nhiêu tuổi(35 tuổi) 
 
Who did Buddha first tell first ideas to? (5 Monks). 
Lần đầu tiên Ngài nói lên ý tưởng của Ngài với ai( 5 Vị Tu sĩ) 
 
What do we need to get rid of in order to be happy? (Selfishness). 
Chúng ta cần diệt tâm tánh gì để có được niềm hạnh phúc?(Tâm tánh ích 
kỹ) 
 
 

 
Student 
Activity 

Bài làm của 
học sinh 

 
10 mins 
10 phút 

 
Students will find the key words for the close passage. 
Two worksheets provided to cater for different ability groups. 
Các học sinh sẽ tìm những chữ quan trọng điền vào những phần trống đoạn 
văn cho trọn nghĩa. Chia ra nhóm tuỳ theo khả năng của các em sẽ được 
cấp 2 tờ bài tập. 
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Close passage Activity: Fill in the missing words. (Year 2) 

	
   
 
 

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
 
 

 
 
 

At the age of _______________, he found a way for people to _________ their 

pain and sadness. From then on, he was called ___________. 

 

The Buddha first told his ideas to ___________ monks. “ There are problems in 

all our lives. These problems come from being selfish. If we get rid of 

being____________, we could be wise and happy.” 

	
  

Word	
  Bank	
  
	
  

end	
  	
   	
   	
  	
  Buddha	
   	
   thirty-­‐	
  five	
   	
   	
  	
  selfish	
  	
  	
   	
   five	
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Fill in the missing words. (Kindergarten and Year 1) 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fill	
  in	
  the	
  missing	
  words.	
  
	
  
The	
  prince	
  became	
  Buddha	
  at	
  the	
  age	
  of	
  __________________.	
  
	
  
He	
  first	
  told	
  his	
  ideas	
  to	
  five	
  ___________________________.	
  
	
  
Problems	
  came	
  from	
  being	
  _____________________.	
  

Word	
  Bank	
  
	
  

	
   	
   35	
   	
   	
  	
  selfish	
  	
  	
   	
   5	
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Term One: Stage 1                        Lesson 8: How To Be Happy and Wise 
      Bài học 8: Làm thế nào để được hạnh phúc và đạt 
      được tư duy chính chắn 
 
 
Lesson 
Sequence 
Yếu tố bài 
học 
 

 
Time 
Thời 
gian 
học 
 

 
Lesson Aim: Students will learn mindfulness through Thoughts, Words and 
                     Action in order to be happy and wise. 
Bài học: Làm thế nào để được hạnh phúc và đạt    
   được tư duy chính chắn 
Resources: Students will need led pencils, colour pencils and the 
                   Buddha picture. 
Nguồn: Bút chì màu  
 
 

 
Chanting 
Niệm Danh 
Hiệu Phật 

 
10 mins 
10 phút 

 
1-Recite name of Master Buddha-express gratefulness t the Buddha. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nam	
  Mô	
  Shakyamuni	
  Buddha	
  (3	
  times),	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  Phât	
  Tổ	
  để	
  tỏ	
  lòng	
  
biết	
  ơn	
  Đức	
  Phật.Nam	
  Mô	
  Bổn	
  Sư	
  Thích	
  Ca	
  Mâu	
  Ni	
  Phật(3	
  lần)	
  
	
  
2-­‐Breathing	
  meditation	
  –connect	
  mind	
  and	
  body	
  to	
  the	
  present.	
  Toạ	
  Thiền	
  hít	
  
thở-­‐kết	
  nối	
  tâm	
  trí	
  và	
  cơ	
  thể	
  với	
  hiện	
  tại.	
  	
  
Next	
  breath	
  in,	
  breath	
  out	
  breath	
  meditation	
  (3	
  times),	
  Hít	
  vào	
  thở	
  ra	
  tiếp	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
theo,	
  thiền	
  thở	
  ra	
  (3	
  lần).	
  
	
  
3-­‐Chanting	
  Amitabha-­‐	
  peaceful	
  Buddha-­‐	
  lead	
  to	
  complete	
  mindfulness,	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Followed	
  by	
  Chanting	
  Amitabha	
  Buddha	
  sstudent	
  repeat	
  after	
  teacher	
  (3	
  
times)	
  .	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  A	
  Di	
  Đà	
  Phật	
  để	
  đạt	
  đến	
  trạng	
  thái	
  hoàn	
  toàn	
  chánh	
  niệm.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Tiếp	
  theo	
  Niệm	
  "A	
  Di	
  Đà	
  Phật"	
  học	
  sinh	
  niệm	
  lặp	
  lại	
  sau	
  thầy	
  3	
  lần.	
  
	
  	
  
 

 
Story 
Tích sử 

 
5 mins 
5 phút 

 
- Recap the story from the last lesson about the prince becoming 
Buddha and reinforce that ending selfishness can lead us to be happy 
and wise. 
Ôn lại câu truyện trong bài học ký trước về Thái Tử trở thành Đức Phật và  
Đức Phật đã nhận mạnh rằng: "Khi diệt được tâm tính ích kỹ sẽ đưa chúng 
ta đến bến bờ hạnh phúc từ sự tư duy chính chắn" 
 
- Explain to the students the following points. 
Thầy/cô giải thích các điều như sau: 

 
We can be wise and happy if we 
Nếu chúng ta thực hành theo tư duy chính chắn thì sẽ mang niềm hạnh 
phúc cho chúng ta 
 

- Be kind to all living beings and creatures. 
- Hãy tử tế với tất cả mọi người và mọi loài vật 
- Be honest. 
- Hãy thành thật 
- Have thoughts that are pure. 
- Hãy giữ những suy tư trong sáng 
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Questioning 

and 
Discussion 
Câu hỏi và 
thảo luận 

 
5 min 
5 phút 

 
What do we need to end in order for us to become wise and happy? 
(Selfishness). 
Chúng ta cần tiêu diệt bản tính gì để chúng ta trờ thành hiền nhân và sống 
hạnh phúc?(Bản tính ích kỷ. 
 
 
What are three things we can do to help us be wise and happy? 
(be kind, be honest and have pure thoughts). 
Ba điều gì mà chúng ta có thể thực hành để giúp cho chúng ta trở thành một 
hiền nhân và sống hạnh phúc.(Tử tế, chân thật và suy tư trong sáng) 

 
Student 
Activity 

Bài làm của 
học sinh 

 
10min 
10 phút 

 
Students explain 3 ways to be happy and wise. 
Học sinh có thể nêu ra ba điều để đạt hạnh phúc và suy tư trong sáng 
Colour in the Buddha picture and fill in the missing words. 
Tô màu vào hình của Đức Phật và điền chữ vào các ô trống. 
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What	
  are	
  three	
  ways	
  that	
  can	
  help	
  us	
  to	
  be	
  happy	
  and	
  wise?	
  
	
   	
  	
  Ba(3)	
  điều	
  gì	
  có	
  thể	
  giúp	
  chúng	
  ta	
  hạnh	
  phúc	
  và	
  trở	
  thành	
  hiền	
  
	
   	
  	
  nhân 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
  
	
  
	
  
	
  

Kind	
  
Honest	
  
Pure	
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Term One: Stage 1                  Lesson 9: The Teachings of Buddha 
   Bài học 9: Truyền giảng Giáo Pháp của Đức Phật 

 
 
 
Lesson 
Sequence 
Yếu tố bài 
học 
 

 
Time 
Thời 
gian 
học 
 

 
Lesson Aim: Students will learn the basic teachings of Buddha. 
Bài học: Học sinh sẽ được học Giáo Pháp cơ bản của Đức Phật 
 
Resources: Students will need led pencils  
Nguồn: Bút chì màu  
 
 
 

 
Chanting 
Niệm Danh 
Hiệu Phật 

 
10 mins 
10 phút 

 
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness t the Buddha. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nam	
  Mô	
  Shakyamuni	
  Buddha	
  (3	
  times),	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  Phât	
  Tổ	
  để	
  tỏ	
  lòng	
  
biết	
  ơn	
  Đức	
  Phật.Nam	
  Mô	
  Bổn	
  Sư	
  Thích	
  Ca	
  Mâu	
  Ni	
  Phật(3	
  lần)	
  
	
  
2-­‐Breathing	
  meditation	
  –connect	
  mind	
  and	
  body	
  to	
  the	
  present.	
  
	
  Next	
  breath	
  in,	
  breath	
  out	
  breath	
  meditation	
  (3	
  times),	
  Thiền	
  hít	
  thở-­‐kết	
  nối	
  
tâm	
  trí	
  và	
  cơ	
  thể	
  với	
  hiện	
  tại.	
  Hít	
  vào	
  thở	
  ra	
  tiếp	
  theo,	
  thiền	
  thở	
  ra	
  (3	
  lần).	
  

	
  
3-­‐Chanting	
  Amitabha-­‐	
  peaceful	
  Buddha-­‐	
  lead	
  to	
  complete	
  mindfulness,	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Followed	
  by	
  Chanting	
  Amitabha	
  Buddha	
  student	
  repeat	
  after	
  teacher	
  (3	
  
times).	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  A	
  Di	
  Đà	
  Phật	
  để	
  đạt	
  đến	
  trạng	
  thái	
  hoàn	
  toàn	
  chánh	
  niệm.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Tiếp	
  theo	
  Niệm	
  "A	
  Di	
  Đà	
  Phật"	
  học	
  sinh	
  niệm	
  lặp	
  lại	
  sau	
  thầy	
  3	
  lần.	
  
	
   

 
Story 
Tích sử 

 
5 mins 
5 phút 

 
- Recap the story from the last lesson about the how to be wise and 
happy 

Ôn lại cÔn lại truyện trong bài học ký trước làm thế nào để được hạnh phúc và đạt  
 được tư duy chính chắn 

 
- Read the following passage 
Thầy/cô đọc đoạn văn dưới đây: 
 
For	
  the	
  next	
  forty-­‐five	
  years,	
  many	
  people,	
  rich	
  and	
  poor,	
  young	
  and	
  old,	
  came	
  to	
  
listen	
  to	
  the	
  Buddha’s	
  teachings.	
  	
  
	
  
Buddha	
  taught,	
  	
  “We	
  should	
  always	
  think	
  about	
  what	
  we	
  do.	
  If	
  we	
  do	
  good	
  deeds,	
  
good	
  things	
  will	
  happen	
  to	
  us.	
  If	
  we	
  do	
  unfavourable	
  deeds,	
  unfavourable	
  things	
  
will	
  come	
  back	
  to	
  us.”	
  
	
  
Trong	
  thời	
  gian	
  45	
  năm	
  kế	
  tiếp	
  có	
  rất	
  nhiều	
  người,	
  người	
  giàu,	
  nghèo,	
  trẻ	
  và	
  già	
  
đều	
  đến	
  nghe	
  lời	
  truyền	
  giáo	
  huấn	
  của	
  Đức	
  Phật.	
  
	
  
Đức	
  Phật	
  dạy	
  rằng:"	
  Chúng	
  ta	
  nên	
  luôn	
  luôn	
  suy	
  nghĩ	
  về	
  những	
  gì	
  mà	
  chúng	
  ta	
  
làm.	
  Nếu	
  chúng	
  ta	
  làm	
  những	
  việc	
  tốt,	
  điều	
  tốt	
  sẽ	
  đến	
  với	
  chúng	
  ta.	
  Nếu	
  chúng	
  ta	
  
làm	
  những	
  điều	
  xấu,	
  những	
  điều	
  xấu	
  sẽ	
  đến	
  với	
  chúng	
  ta."	
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Questioning 

and 
discussion 
Câu hỏi và 
thảo luận 

 
5 mins 
5 phút 

 
For how many years did Buddha teach the people? (45 years). 
Đức Phật đã giảng dạy đại chúng Giáo Pháp của Đức Phật trong bao nhiêu 
năm?(45 năm) 
 
What should we always think about? (What we do). 
Chúng ta nên phải luôn luôn nghĩ về những điều gì?(Những điều mà chúng 
ta làm) 
 
How can good things happen to us? (When we do good things, good 
things will happen). 
Làm thế nào để những điều lành đến với chúng ta?(Khi chúng ta làm những 
điều tốt thì điều lành sẽ đến với chúng ta) 

 
Student 
Activity 

Bài làm của 
học sinh 

 
10 mins 
10 phút 

Differentiated Activity- 
Những bài làm khác nhau 
 
Kindergarten and Year 1 students will draw themselves doing something 
good.  
Các em lớp Mẫu giáo và lớp 1 sẽ vẽ những việc mình làm tốt. 
Year 2 can draw and write a description of their drawing. 
Các em lớp 2 có thể vẽ và viết để mô tả về hình mà các em đã vẽ. 
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Buddha	
  taught,	
  	
  “We	
  should	
  always	
  think	
  about	
  what	
  we	
  do.	
  If	
  we	
  do	
  good	
  deeds,	
  
good	
  things	
  will	
  happen	
  to	
  us.	
  If	
  we	
  do	
  unfavourable,	
  unfavourable	
  things	
  will	
  
come	
  back	
  to	
  us.”	
  Đức	
  Phật	
  dạy	
  rằng:"	
  Chúng	
  ta	
  nên	
  luôn	
  luôn	
  suy	
  nghĩ	
  về	
  những	
  gì	
  
mà	
  chúng	
  ta	
  làm.	
  Nếu	
  chúng	
  ta	
  làm	
  những	
  việc	
  tốt,	
  điều	
  tốt	
  sẽ	
  đến	
  với	
  chúng	
  ta.	
  Nếu	
  
chúng	
  ta	
  làm	
  những	
  điều	
  xấu,	
  những	
  điều	
  xấu	
  sẽ	
  đến	
  với	
  chúng	
  ta."	
  
 

	
  
Draw	
  a	
  picture	
  of	
  yourself	
  doing	
  something	
  good.	
  
Hãy	
  vẽ	
  hình	
  bạn	
  khi	
  bạn	
  làm	
  việc	
  tốt.	
  

 
 

 
 

Year 2- Describe your picture.	
  
 

 
Term One: Stage 1                          Lesson 10: The Death of Buddha 

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	
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     Bài học 10: Đức Phật qua đời  
 
 
 
Lesson 
Sequence 
Yếu tố bài 
học 
 

 
Time 
Thời 
gian 
học 
 

 
Lesson Aim: Students will reflect on the timeline of Buddha’s life. 
Bài học: Học sinh sẽ hồi tưởng đến cuộc đời của Đức Phật. 
 
Activity: Students will need led pencils and a copy Buddha’s timeline 
worksheet. 
Nguồn: Bút chì và tờ giấy ghi lại theo thứ tự thời gian về cuộc đời của Đức 
Phật. 
 

 
Chanting 
Niệm Danh 
Hiệu Phật 

 
10 mins 
10 phút 

 
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness t the Buddha. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nam	
  Mô	
  Shakyamuni	
  Buddha	
  (3	
  times),	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  Phât	
  Tổ	
  để	
  tỏ	
  lòng	
  biết	
  
ơn	
  Đức	
  Phật.Nam	
  Mô	
  Bổn	
  Sư	
  Thích	
  Ca	
  Mâu	
  Ni	
  Phật(3	
  lần).	
  

	
  	
  
2-­‐Breathing	
  meditation	
  –connect	
  mind	
  and	
  body	
  to	
  the	
  present.	
  Toạ	
  Thiền	
  hít	
  
thở-­‐kết	
  nối	
  tâm	
  trí	
  và	
  cơ	
  thể	
  với	
  hiện	
  tại.	
  	
  Next	
  breath	
  in,	
  breath	
  out	
  breath	
  
meditation	
  (3	
  times),	
  Hít	
  vào	
  thở	
  ra	
  tiếp	
  theo,	
  thiền	
  thở	
  ra	
  (3	
  lần).	
  

	
  
3-­‐Chanting	
  Amitabha-­‐	
  peaceful	
  Buddha-­‐	
  lead	
  to	
  complete	
  mindfulness,	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Followed	
  by	
  Chanting	
  Amitabha	
  Buddha	
  student	
  repeat	
  after	
  teacher	
  (3	
  times).	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Niệm	
  danh	
  hiệu	
  A	
  Di	
  Đà	
  Phật	
  để	
  đạt	
  đến	
  trạng	
  thái	
  hoàn	
  toàn	
  chánh	
  niệm.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Tiếp	
  theo	
  Niệm	
  "A	
  Di	
  Đà	
  Phật"	
  học	
  sinh	
  niệm	
  lặp	
  lại	
  sau	
  thầy	
  3	
  lần.	
  
 

 
Story 
Tích sử 

 
5 mins 
5 phút 

 
- Recap the story from the last lesson about Buddha’s teachings 
Ôn lại truyện trong bài học ký trước về Giáo Pháp cơ bản của Đức Phật 
 
Buddha	
  advised	
  his	
  followers	
  to	
  rely	
  on	
  his	
  Teaching	
  and	
  Discipline,	
  to	
  work	
  hard	
  
and	
  to	
  end	
  suffering.	
  
Buddha	
  passed	
  away	
  at	
  the	
  age	
  of	
  eighty.	
  	
  
	
  
Đức	
  Phật	
  đã	
  khuyên	
  các	
  môn	
  đồ	
  của	
  Ngài	
  hãy	
  tin	
  tưởng	
  vào	
  sự	
  Giáo	
  huấn	
  vào	
  Giới	
  
luật	
  của	
  Ngài,	
  tu	
  tập	
  chuyên	
  cần	
  để	
  diệt	
  được	
  mọi	
  khổ	
  đau.	
  	
  
	
  
Đức	
  Phật	
  đã	
  qua	
  đời	
  lúc	
  Ngài	
  80	
  tuổi.	
  
 
 
 
 

 
Questioning 

and 
discussion 
Câu hỏi và 
thảo luận 

 
5 mins 
5 phút 

 
Discuss the timeline of Buddha’s life. 
Thảo luận về cuộc đời của Đức Phật thứ tự theo thời gian. 

 
Student 
Activity 

Bài làm của 
học sinh 

 
10mins 
10 phút 

 
Students	
  take	
  turns	
  to	
  choose	
  one	
  thing	
  they	
  learned	
  about	
  Buddha’s	
  life	
  to	
  discuss	
  
with	
  a	
  partner	
  first	
  and	
  then	
  the	
  rest	
  of	
  the	
  class.	
  
Các	
  học	
  sinh	
  thay	
  phiên	
  nhau	
  chọn	
  một	
  điều	
  mà	
  các	
  em	
  đã	
  học	
  được	
  từ	
  cuộc	
  đời	
  
của	
  Đức	
  Phật	
  để	
  thảo	
  luận	
  với	
  bạn	
  của	
  mình	
  trước	
  và	
  sau	
  đó	
  thảo	
  luận	
  với	
  cả	
  lớp.	
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The	
  Timeline	
  of	
  Buddha’s	
  life	
  
	
  

 
 
 

 
 

 

  

	
  

	
  

1.	
  Queen	
  Maya	
  had	
  a	
  wonderful	
  dream.	
  

	
  

2.	
  The	
  wise	
  men	
  told	
  the	
  king	
  that	
  a	
  prince	
  will	
  be	
  born.	
  
	
  

3.	
  Queen	
  Maya	
  gave	
  birth	
  to	
  Prince	
  Siddhartha	
  on	
  a	
  full-­‐moon	
  day	
  of	
  May	
  in	
  a	
  
royal	
  park.	
  

	
  

4.	
  He	
  was	
  very	
  kind.	
  
	
  

5.	
  He	
  looked	
  after	
  a	
  badly	
  hurt	
  swan,	
  which	
  was	
  shot	
  by	
  his	
  cousin.	
  He	
  knew	
  
animals	
  wanted	
  to	
  live.	
  

	
  

6.	
  The	
  Prince	
  had	
  many	
  teachers	
  in	
  the	
  palace,	
  he	
  was	
  a	
  very	
  good	
  student.	
  His	
  
father	
  wished	
  he	
  would	
  become	
  king.	
  

	
  

7.	
  	
  The	
  Prince	
  saw	
  4	
  people	
  in	
  a	
  village.	
  He	
  saw	
  a	
  sick	
  man,	
  an	
  old	
  man,	
  a	
  dead	
  
man	
  and	
  a	
  holy	
  man.	
  

	
  

	
  

8.	
  At	
  age	
  29	
  he	
  left	
  the	
  place	
  and	
  his	
  family	
  to	
  find	
  a	
  way	
  to	
  make	
  everyone	
  happy.	
  
He	
  searched	
  for	
  the	
  next	
  6	
  years.	
  

	
  
	
  

9.	
  He	
  sat	
  under	
  a	
  Bodhi	
  Tree	
  and	
  meditated.	
  At	
  the	
  age	
  of	
  35	
  he	
  found	
  a	
  way	
  to	
  
make	
  people	
  happy.	
  From	
  then	
  on	
  he	
  was	
  called	
  Buddha.	
  

	
  
	
  

10.	
  Buddha	
  spread	
  his	
  teachings	
  for	
  the	
  next	
  45	
  years.	
  
	
  

	
  

11.	
  Buddha	
  died	
  at	
  age	
  80.	
  
	
  

	
  

Remember:	
  Buddha’s	
  teachings	
  guide	
  us	
  to	
  live	
  a	
  happy	
  and	
  wise	
  life.	
  
	
  


